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NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ NANG GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM
Nguyễn Tiến Thịnh*, Nguyễn Cảnh Bình*

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả và độ an toàn của phương pháp can thiệp qua da dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị nang gan đơn độc kích thước lớn >= 5cm.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp, theo dõi dọc gồm 35 bệnh nhân chẩn đoán nang gan đơn độc type I theo phân loại của Gharbi, kích thước nang >= 5cm, được điều trị bằng phương pháp can thiệp qua da dưới hướng dẫn của siêu âm tại Bệnh viện TƯQĐ 108, thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2015. Sử dụng cồn tuyệt đối 95% tiêm vào nang gan như là tác nhân diệt tế bào nội nang và kết hợp sử dụng albendazole liều 800mg/ngày từ trước can thiệp 3 ngày và kéo dài sau can thiệp 3 tuần nhằm dự phòng biến chứng và tái phát. Đánh giá đáp ứng thu nhỏ thể tích nang gan tại các thời điểm 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Theo dõi tác dụng phụ và biến chứn sau mỗi lần can thiệp.

Kết quả: Tổng cộng có 132 lần can thiệp thủ thuật. Tất cả các nang gan kích thước lớn đều đáp ứng điều trị. Tỷ lệ đáp ứng thu nhỏ thể tích nang gan sau điều trị trên 70%, 80%, 90% thể tích nang gan ban đầu tại các thời điểm 1 tháng lần lượt là 62,9%, 31,4%, 17,1%, và tại thời điểm 6 tháng sau can thiệp lần lượt là 100%; 57,1% và 51,4%. Tác dụng phụ đau vùng gan và sốt nhẹ gặp với tỷ lệ 11,4% và 4,5% số lần can thiệp. Biến chứng nhẹ áp xe nang gan và hạ huyết áp gặp 5,8% số bệnh nhân. Không tử vong liên quan đến kỹ thuật.

Kết luận: Điều trị nang gan bằng phương pháp can thiệp qua da dưới hướng dẫn của siêu âm là một phương pháp có hiệu quả  và an toàn trong điều trị bệnh nang gan đơn độc type I theo phân loại của Gharbi với kích thước nang gan trên 5cm.
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SUMMARY

STUDY ON TREATMENT OF

LIVER CYST BY ULTRASOUND-GUIDED PERCUTANEOUS ASPIRATION
Aim: To evaluate the efficacy and safety of ultrasound-guided percutaneous aspiration for treatment of solid liver cyst bigger than 5cm.

Patients and Methods: A prospective, interventional study was done on 35 patients with type I liver cyst underwent ultrasound guided percutaneous aspiration at 108 Military Centrao Hospital, from April 2014 to April 2015. 95% ethanol was injected to destroy cyst endothelium cells. Patients were also given Albedazole 800mg per day 3 days before until 3 weeks after intervention to prevent complication and reccurrance. Tumour size was evaluted at 1, 3 and 6 months post-intervention. Adverse events and complications were also recorded.

Results: There were totally 132 interventions. All big liver cysts were responded to treatment. The rate of liver cyst shrunk more than 70%, 80% and 90% at 1 month were 62.9%; 31.4% and 17.1%; respectively and at 6 month-post intvervention were 100%; 57.1% and 51.4%; respectively. Right upper quadrent pain was seen in 11.4% and mild fever was seen in 4.5%. Complications included liver cyst abscess and hypotension accounted 4.5%. No intervention-related death.

Conclusion: Ultrasound guided percutaneous aspiration is effective and safe for treatment of liver cyst type I Gharbi.
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